
  

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-TCHC Khánh Hòa, ngày      tháng 8 năm 2025 

V/v báo giá Trang thiết bị Nâng cấp mạng 

nội bộ của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

Kính gửi:  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

 

Căn cứ Công văn số 2535/SYT-TCHC ngày 21/6/2024 của Sở Y tế về việc 

cho ý kiến chuyên môn trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số (lần 3);  

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, thay 

thế các báo giá hết hiệu lực, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng giá gói 

thầu, xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu Nâng cấp mạng nội bộ Sở Y tế với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Chủ đầu tư: Sở y tế tỉnh Khánh Hòa. 

- Địa chỉ: Khu liên cơ 2, số 3 Hàn Thuyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm nhận báo giá: 

- Ông Nguyễn Thanh Hiển Chức vụ: phó phòng TC-HC. 

- Điện thoại: 0888 474 641. 

- Email: nthien.syt@khanhhoa.gov.vn; ngthhien@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Khu liên cơ 2, số 3 

Hàn Thuyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: 

- Từ 09h00 ngày 26/8/2025 đến trước 17h ngày 29/8/2025. 

- Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

- Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 29/8/2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị (đính kèm theo tại Phụ lục, số lượng và tính năng, yêu 

cầu kỹ thuật của thiết bị). 

mailto:nthien.syt@khanhhoa.gov.vn
mailto:ngthhien@gmail.com
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2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại Sở Y tế (khu liên cơ 2, số 3 Hàn Thuyên, 

phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày.  

4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Dự kiến tạm ứng 30% giá trị hợp đồng. 

- Thanh toán 80% giá trị thiết bị, khi thiết bị được vận chuyển đến nơi lắp 

đặt. 

- Thanh toán 100% giá trị thiết bị, khi thiết bị được vận chuyển đến nơi 

lắp đặt, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành và đào tạo vận 

hành. 

5. Các thông tin khác: Không. 

Sở Y tế kính đề nghị các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có đầy 

đủ năng lực theo quy định pháp luật gửi báo giá để Sở Y tế tham khảo, xây dựng 

giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Nâng cấp mạng 

nội bộ của Sở Y tế. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT,TCHC. 

  

 

 
 

 
 

 Lê Văn Khoa 
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Phụ lục 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ MẠNG 

DỰ ÁN: NÂNG CẤP MẠNG NỘI BỘ SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

(Kèm theo Công văn        /SYT-TCHC ngày      /8/2025 của Sở Y tế) 

 

STT 

Danh mục thiết bị mua sắm 

(Hàng hóa nêu rõ tên loại chỉ phục vụ mô tả chi tiết yêu 

cầu hàng hóa cung cấp phải có thông số kỹ thuật, tính 

năng tương đương hoặc cao hơn)  

ĐVT SL 

I Hạng mục mua sắm thiết bị 

1 

Thiết bị tường lửa: 

XGS-136 

Appliance Firewall  

XGS 136 Security Appliance 

Standard Protection for XGS 136 - 12 MOS 

Thiết bị tường lửa Sophos XGS 136, Số lượng cổng giao 

tiếp mạng: 10 x GbE copper + 2 x 2.5 GbE copper + 2 x 

SFP fiber + 2 x 2.5 GbE (PoE) (30W max. per port), 1 

nguồn, Thông lượng tường lửa: 11,500 Mbps, Kết nối 

đồng thời: 6,400,000 

Cái 01 

2 

Thiết bị chuyển mạch: 

Cisco CBS250 Smart 24-port GE, 4x1G SFP - CBS250-

24T-4G-EU 

Tính năng kỹ thuật : 

 24-ports Gbps; 4 x 1G SFP. 

 Performance: Capacity in Millions of Packets per 

Second (mpps) (64-byte packets) 41.66; Switching 

Capacity in Gigabits per Second (Gbps) 56.0. 

 Ease of Management and Deployment; High Reliability 

and Resiliency; Strong Security; IPv6 Support; 

Advanced Layer 3 Traffic Management; Compact 

Design; Power Efficiency; Peace of Mind and 

Investment Protection. 

 Tham khảo datasheet về các tính năng của Switch : 

Performance, Layer 2 Switching, VLAN, DHCP, IGMP, 

Layer 3, Stacking, Security, Private VLAN, Quality of 

Service... 

Cái 04 
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Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường: (Dùng trong 02 

phòng họp tầng 5) 

Wifi AP 

Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường RUIJIE RG-

RAP2260(G) 

– Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường 

– Tốc độ lên đến 1775Mbps. 

Cái 02 
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– Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz. 

– Chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO. 

– Hỗ trợ tối đa 512 người dùng | 8 SSID. 

– Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 

120. 

4 

Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường:  

Wifi AP 

Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường RUIJIE REYEE 

RG-RAP2200 ( F) 

– Bộ phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường 

– Tốc độ lên đến 1.267Gbps 

– Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 

802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO 

- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+ 

– Hỗ trợ tối đa 110 người dùng | 8 SSID 

Cái 08 

5 
Tủ rack 6U treo tường 

H300 x W550 x D400mm 
Cái 04 

6 Dây mạng CAT 6 UTP (305m/ thùng) Mét 1.500 

7 

Máy tính bộ HP280 Pro 

CPU i5-12500 (Up to 4.6 GHz) 6 Cores 12 Threads; 

RAM: 8GB DDR4 3200 MHz; SSD 256GB SSD M2 

PCIe NVMe; 

Bao gồm: Bàn phím + chuột máy tính,  

Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền. 

Màn hình: HP V20 HD + 19.5 inch. 

Bộ 01 

II 
Hạng mục thi công trọn gói toàn bộ hạng mục mua 

sắm thiết bị 
  

1 Gói nhân công Gói 01 

2 Gói vật tư phụ Gói 01 
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